Họ và tên:..........................................................................Lớp:.......               
BÀI TẬP TOÁN 
1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 sau đó làm các bài tập sau
2) Trong phép tính 3 x 5, số 15 được gọi là?
A. Thừa số                        B. Số hạng                          C. Tổng                         D. Tích

3) Kết quả của phép tính: 5 x 9 là?
A. 35                                 B. 40                                   C. 45                             D. 50

4) Viết các tổng sau thành phép nhân 

a. 5+5+5+5+5 = ………………                      3 + 3 + 3 + 3= ……………………..

b. 4 + 4 + 4 = ………………….                      2 + 2 + 2 + 2 = …………………….

5)Điền dấu >, <, = ?
a. 40 + 8 ....... 8 + 40                                                 b. 24 – 3….... 19 – 9

6) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26
7) Đặt tính rồi tính
  32 + 19            71 – 54              29 + 9                   63 – 5                56 – 34            67 – 35

....................................................................................................................................…………......................................................................................................................................…………......................................................................................................................................…………........ 7) Viết số thích hợp vào ô trống

	Thừa số 
	2
	4
	3
	4
	3
	5
	3
	4
	2

	Thừa số 
	2
	3
	5
	6
	7
	9
	9
	4
	7

	Tích 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8) Tìm X
a) X - 55 = 45                                 X + 49 = 90                                          64 - X = 25

.........................................................................................................................................…...….......……......................................................................................................................................…  

b)  28 + X = 100                              100 – X = 45                                   X – 25 = 33 – 25  
………………………                     ………………………                   ………………………

………………………                     ………………………                   ………………………                                      
10) Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài giải

....................................................................................................................................…………......................................................................................................................................…………......................................................................................................................................…………........BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 

Em hãy luyện đọc bài 5 lần sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới

Cầu vồng
Buổi sáng, Bé ra vườn chơi.

Trên nụ hồng có con cào cào đang đậu. Nó nhấm nháp cánh hồng non. Bé rón rén lại gần, nhón tay bắt con cào cào. Bé định vặt hai càng của nó, giống như bọn thằng Sang hay nghịch ác. Nhưng thấy con cào cào xinh quá, Bé không nỡ. Tha cho nó nhởn nhơ chơi trong cỏ cây. Bé vung tay ném con cào cào đi.

Thật bất ngờ, con cào cào xoè cánh bay. Ban nãy xanh là thế, bây giờ nó mới để lộ ra chiếc áo lụa trong suốt màu đỏ thắm sáng bừng lên trong nắng. Một màu đỏ tía pha vàng da cam đẹp lạ lùng chấp chới trước mặt Bé, vạch một đường vòng cung y hệt chiếc cầu vồng kì lạ. Ngẩn ngơ nhìn theo, Bé xúc động quá. Con cào cào gửi lại niềm vui đỏ thắm cho Bé đấy!
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1) Khi ra vườn chơi Bé thấy gì trên nụ hồng?
A. Cầu vồng                    

           B. Nụ hồng nở                                      
           C. Con cào cào

2) Bắt được con cào cào xinh xắn Bé đã làm gi?
A. Vặt hai càng của nó đi             
           B. Thả cho nó bay đi                           
           C. Giữ lại để chơi

3) Cầu vồng được nói trong bài là:
A. Con cào cào                               

B. Cầu vồng thường thấy sau cơn mưa
C. Do Bé tưởng tưởng ra khi nhìn con cào cào bay

4) Những cặp từ nào sau đây trái nghĩa với nhau?
A. niềm vui – nỗi buồn                      
           B. trong suốt – đục ngầu                       
           C. rón rén – chậm chạp

5) Câu “Thật bất ngờ, con cào cào xoè cánh bay.” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai (cái gì, con gì) là gì?           
           B. Ai (cái gì, con gì) làm gì?            
           C. Ai (cái gì, con gì) thế nào?

6) Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
- Sáng nào, bé cũng dạy sớm học bài.

->…………………………………………………………………………………………………

- Chiều chiều, Mai tha thẩn ra góc sân ngồi ngắm mặt trời lặn phía chân trời.

->…………………………………………………………………………………………………

- Chú cào cào xòe đôi cánh khoe tà áo đỏ mỏng manh.
->…………………………………………………………………………………………………

7) Em hãy viết một đoạn văn (7-10 câu) nói về một mùa trong năm. (PH cho HS viết vào giấy 5 ô li kẹp vào đề).

Gợi ý: Mùa đó bắt đầu từ tháng nào trong năm?. Mặt trời, bầu trời, tiết trời mùa đó như thế nào?. Cây trái, con vật trong vườn như thế nào? (cây xoài, sầu riêng, giàn hoa giấy, chim chóc, ve sầu,…). Các em thường làm gì vào mùa đó?, Em có yêu thích mùa đó không? Vì sao?
Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI TẬP TOÁN 

1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 sau đó làm các bài tập sau

2) Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A. 20 học sinh                  B. 14 học sinh                  C. 30 học sinh                   D. 40 học sinh

3) Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………….

4) Điền số thích hợp vào ô trống

a. 32 + ..... = 65                                                              b. .... + 54 = 87

c. 72 - 24 = ...                                                                d. 35 + 43 < ..... < 90 - 10

5) Điền dấu +; -

15 ..... 5 ...... 2 = 12                                                       17 .......3 ......11 = 3

6) > = <

a. 45 - 24.....17 + 10                                                      b. 32 + 16......20 + 28

c. 24 + 35.....56 - 36                                                      d. 37 - 17......56 - 36
7) Tính
a. 4 x 4 + 17 = …………… b. 8 x 3 + 26 = ………………       c. 2 x 9 – 9 = ………………… 
                      =  ……………                    = ……………                              = ……………… 
4 x 3 + 42 = ……………    4cm x 7 + 12cm = ……………     3kg x 9 – 15kg = …………… 
                  = ……………                              = ………………                          = …………… 
8) Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống
a. 4 x 5 .... 4 + 4 + 4 + 4 +4                                       b. 6 + 6 + 6 + 6 .... 6 x 4

c. 3 + 3 + 3 + 3 ....3 x 3                                              d. 5 x 3..... 5 + 5 + 5 +5
9) Hình bên có mấy hình tam giác?

 [image: image1.png]



A. 2 hình                                                B. 3 hình                                         C. 4 hình

10) Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
BÀI TẬP TOÁN 
1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 sau đó làm các bài tập sau

2) Số 95 đọc là?
A. Chín năm                  B. Chín lăm                  C. Chín mươi năm                   D. Chín mươi lăm

3) Số liền trước của 89 là?
A. 80                              B. 90                             C. 88                                        D. 87

4) Số lớn nhất có hai chữ số là?
A. 98                              B. 99                             C. 11                                        D. 10

5) 14 + 25 = … Số cần điền vào chỗ chấm là?
A. 36                              B. 40                             C. 93                                     D. 39
6) Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là?
A. Số hạng                     B. Hiệu                         C. Số bị trừ                           D. Số trừ

7) Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính: 98 – …. = 90 là?
A. 8                                B. 9                               C. 10                                    D. 7

8) 2dm 3cm = ……cm
A. 32 cm                        B. 23 cm                       C. 203 cm                             D. 230 cm

9) Cho 1 m =…………cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
A. 10                              B. 100                           C. 1000                                 D. 20
10)Điền dấu  >, <, =?
4 x 6…… 4 x 3               3 x 10……5 x 10            2 x 3 ……. 3 x 2               4 x 9 …… 5 x 4

11) Đặt tính rồi tính

	64 + 27
	           70 – 52
	           47 + 39
	    100 – 28


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12) Tính
a. 3 x 7 + 17 = ……………………..                                b. 2 x 5 x 2 = ……………………..
                     = ……………………………                                        = …………………………

c. 4 x 9 - 12 = ……………………..                                d. 3 x 2 x 4 = ……………………..
                     = ……………………………                                        = …………………………

13) Bình có 78 viên kẹo, Bình cho Đào một số viên kẹo, Bình còn lại 52 viên. Hỏi Bình đã cho Đào bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI TẬP TOÁN 

1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 sau đó làm các bài tập sau

2) Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là?
A. 22                                  B. 20                                       C. 18                                D. 24           
3) Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5? 
A. 9                                    B. 17                                       C. 3                                  D. 4
4) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? 

A. 55 + 35                          B. 23 + 76                              C. 69 + 31                        D. 45 + 12
5) Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 
A. 12 - 8                             B. 12 - 6                                 C. 12 – 7                          D. 12 - 9
6) Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích là?
A. 4 x 4                              B. 4 x 5                                   C. 4 x 6                           D. 6 x 4

7) Cho dãy số 2; 4; ;8…..số tiếp theo của số này là?
A. 10                                  B. 12                                       C.14                                D. 16

8) Cho dãy phép tính 3 x…….+ 24 = 45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
A. 6                                    B. 7                                         C. 18                               D. 19

9) Đặt tính rồi tính 

60 - 32                               26 + 39                                73 + 17                                 100 – 58
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10) Số?
a. 3 x ……. = 12             ……x 2 = 19                4 x ….. = 16                          5 x ……= 20
b. ……x 5 = 35                ..….x 10 = 20              3 x ……=18                          3 x ….. = 27
11) Tính 
a. 46 + 18 - 35 = ...............................                               b. 86 - 29 + 8 =........................ 
                        =................................                                                      =........................

12) Tìm X
a. 52 - X = 25                                   b.  X - 34 = 46                           c. X + 27 = 5 x 9
………………………                 …………………………             …………………………

………………………                 …………………………             ………………………… 

13)  Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 17 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ?                                                          
Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI TẬP TOÁN

1) Học thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 sau đó làm các bài tập sau

2) Số tròn chục liền trước của 99 là?

A. 98                                B. 100                            C. 90                                 D. 80 
3) Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày nào? 

A. Ngày 14 tháng 12.      B. Ngày 15 tháng 12      C. Ngày 16 th áng 12.      D. Ngày 17 tháng 12 
4) Số điền vào ô trống trong phép tính là?

A. 11                                B. 23                              C. 13                                 D. 33 
5) Kết quả của phép tính 37kg - 18kg là?

A. 19                                B. 18kg                          C. 19 kg                            D. 18 
6) Hiệu của 24 và 12 là?

A. 36                                B. 12                              C. 33                                 D. 2

7) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 54 + 39 = ………. + 29 là?

A. 34                                B. 44                              C. 54                                 D. 64

8) Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là:
A. 2                                  B. 12                              C. 9                                   D. 16

9) Đặt tính rồi tính 
     58 + 17                            46 + 49                            100 – 54                               75 – 38 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10) Tính

a. 74 - 38 + 27 = .......................                                                b. 35 + 15 - 40 = ....................... 
                         = .......................                                                                        = ....................... 
11) Điền số 
a. 2 dm 8cm = ……….cm                                                             32cm = …….dm…….cm

b. 90cm = ………..dm                                                                   8dm = ……..cm

12) Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? 
Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13) An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi?
Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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